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FS-WilsonXL220DM-SGA

Xe nâng cột điện FS-WilsonXL220DM-SGA

Xe nâng cột chạy điện — nâng và lắp đặt thiết bị / server nặng tới 160 kg lên độ cao 1900 mm, êm ái và chính
xác chỉ với một người. Khởi động/dừng mềm, pin Lithium đổi nhanh QXP, tùy chọn camera CCD hỗ trợ quan
sát khi căn chỉnh lắp đặt.

Model FS-WilsonXL220DM-SGA · 1900 mm · Độ cao nâng tối đa · 125 mm/s · Tốc độ nâng (soft) · Cấp bảo vệ

Cấu tạo & điểm nổi bật

LIFT Nâng tới 160 kg — độ cao nâng 300–1900 mm, chiều cao cột 2200 mm, tốc độ 125 mm/giây với khởi
động & dừng êm (soft start/stop).

BATT Pin đổi nhanh QXP — Lithium DC24V 20AH ×2; trạm sạc QXP, thời gian sạc 2.5 giờ, nguồn đa năng
100–240VAC 50/60Hz.

CTRL Hộp điều khiển đầy đủ — nguồn, cần điều khiển lái (joystick có dây), nâng/hạ, chế độ rùa/thỏ
(chậm/nhanh), đồng hồ pin & đèn LED trạng thái.

SAFE An toàn toàn diện — EMS dừng khẩn cấp, STA hỗ trợ rẽ an toàn, ACS chống kẹt, cảnh báo âm thanh
MP3; tùy chọn camera CCD (2 hoặc 6 cam).
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FS-WilsonXL220DM-SGA – hình ảnh sản
phẩm

FS-WilsonXL220DM-SGA – chi tiết 1 FS-WilsonXL220DM-SGA – chi tiết 2

Kích thước

Thông số nâng chính (đơn vị: mm) — kích thước tổng thể (L×W) theo bản vẽ kỹ thuật của FULLSHARP, có thể
chênh lệch ±.

Độ cao nâng (R) 300 – 1900

Chiều cao cột (H) 2200

Tải nâng 160 kg

Thông số kỹ thuật

Độ cao nâng (R) mm 300 – 1900 mm

Chiều cao cột (H) mm 2200 mm

Tải nâng Tải nâng tối đa 160 kg

Tốc độ nâng 125 mm/giây, khởi động & dừng êm (soft start/stop)

Cấp bảo vệ IP IP41

Vật liệu Inox SUS304 + nhôm (aluminium)

Pin (Ắc-quy) Pin đổi nhanh QXP — Lithium DC24V 20AH ×2 (QXP quick-exchange battery packs)

Trạm sạc / nguồn Trạm sạc QXP — thời gian sạc 2.5 giờ; nguồn đa năng input 100–240VAC, 50/60Hz

Hộp điều khiển

Nguồn (Power)
Cần điều khiển lái — joystick có dây (steering joystick, wired)

Nâng / hạ (lift up/down)
Chế độ rùa / thỏ — chậm/nhanh (tortoise/hare)

Đồng hồ pin / đèn LED trạng thái (battery gage/status LED)

Tính năng an toàn

EMS — nút dừng khẩn cấp (Emergency stop)
MP3 — cảnh báo âm thanh (music alerts)
STA — hỗ trợ rẽ an toàn (Safe turn assist)

ACS — chống kẹt (Anti-clamp stop)

Tùy chọn (Options) Camera CCD — 2 camera hoặc 6 camera
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Ứng dụng

Trung tâm dữ liệu Phòng server Lắp đặt rack Nâng/lắp thiết bị IT Kho thiết bị Nâng hạ vật tư Phòng sạch

Mã sản phẩm: FS-WilsonXL220DM-SGA. Thông số có thể thay đổi không cần báo trước.

Liên hệ tư vấn và báo giá
Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · Email: sales@fullsharp.com.vn · Website: www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.
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